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của các tấm sàn thí nghiệm cho thấy, tấm sàn bê tông thường hình 
thành các vết nứt rộng, độ võng lớn dẫn đến vùng chịu nén bị phá hủy, 
trong khi hai tấm sàn bê tông nhẹ các vết nứt vùng chịu kéo chiều rộng 
nhỏ hơn khá nhiều, bê tông vùng chịu nén chưa bị phá hủy nhưng cấu 
kiện bị phá hủy so sự tách lớp và trượt của lớp bê tông nhẹ bên dưới 
và lớp bê tông thường đổ bù ở phía trên.

ế ậ

Qua kết quả nghiên cứu ứng xử của tấm sàn bê tông nhẹ và bê 
tông thường dưới tải trọng có thể đưa ra một số kết luận sau:

- Sự làm việc của tấm sàn BTCT thử nghiệm dưới tải trọng có 
thể chia ra làm hai giai đoạn đó là giai đoạn đàn hồi (làm việc của bê 
tông vùng kéo) và giai đoạn làm việc của cốt thép cùng với bê tông 
vùng nén sau khi bê tông vùng kéo bị nứt. Điểm khác của tấm sàn FAC
HSLWC so với tấm sàn bê tông thường đó là bê tông vùng chịu kéo vẫn 
tiếp tục làm việc cùng với cốt thép sau khi xuất hiện vết nứt đầu tiên 
do sự làm việc của cốt sợi PP trong FAC HSLWC. Đối với tầm sàn FAC
HSLWC trong thí nghiệm này do sự liên kết chưa tốt giữa lớp bê tông 

HSLWC phía dưới và lớp bê tông thường phía trên nên cơ chế phá 
hoại đối với tấm sàn FAC HSLWC thí nghiệm là do dự tách lớp và trượt 
của hai lớp bê tông chứ chưa phải là phá hủy vùng nén như đối với 
tấm sàn bê tông thường;

- Tải trọng xuất hiện vết nứt đầu tiên của tấm sàn FAC
là thấp hơn khá nhiều so với tấm sàn bê tông thường, nhưng tải trọng 
tại độ võng cho phép (L/150) và tải trọng cực hạn thì có xu hướng 
tương đương hoặc cao hơn so với tấm sàn bê tông thường với bê 
có cùng cường độ nén. Tải trọng cực hạn của các tấm sàn FAC
lớn hơn so với tải trọng cực hạn tính toán thiết kế. 

- Về độ võng dưới tải trọng, độ võng của tấm sàn FAC
phát triển nhanh hơn ở giai đoạn đàn hồi sau đó phát triển chậm hơn 
ở giai đoạn sau. Điều này là do chiều rộng vết nứt đầu tiên và tốc độ 
mở rộng vết nứt của tấm sàn FAC HSLWC là nhỏ hơn khá nhiều so với 
tấm sàn bê tông thường. Tại thời điểm phá hủy độ võng của tấm sàn 

HSLWC thấp hơn khá nhiều so với tấm sàn bê tông thường (bằng 
khoảng 63,5%). Về xuất hiện, phân bố và kích thước vết nứt, tấm sàn 

HSLWC xuất hiện vết nứt sớm và xuất hiện nhiều vết nứt hơn so 
tấm sàn bê tông thường, trong khi tấm sàn bê tông thường xuất hiện 
vết nứt muộn hơn nhưng vết nứt có chiều rộng lớn và phát triển nhanh 
cả về chiều dài và chiều rộng. Tại thời điểm phá hủy chiều rộng vết nứt 
tấm sàn bê tông thường lớn hơn rất nhiều so với tấm sàn bê tông nhẹ.
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ể
ại đê biể

ắ

Đê biể ế ứ ọ ống thiên tai, là công trình luôn đượ ọ ả ệ
ở ức độ ất. Đê biể ịu tác độ ự ế ủ ển, đặ ệt là trong mùa mưa bão, dễ ị
mòn, đứ ẫ ớ ạ ố ấ ệ ả ả ệ ờ ể ảm sút, nướ ể ậ
vào đấ ề ề ệ ạ ữ ệ ụ ộ ộng đồng dân cư ven biển. Để ả ể

ữ ậ ả trên và đả ả ự ổn đị ủa công trình đê biể ầ ữ ả ến lược đồ
ộ ự ế ả ứ ủi ro hư hỏng đê biển do thiên tai, bài báo đã đưa ra mộ ố ả

ứ ử ữ ị ời đê biể ạ ố ờ ị hư hỏng trong mưa bão ở ệ

–

 Đặ ấn đề
 ớ ệ ề đê biể ệ

Đườ ờ ể ủ ệ ợ ế ầ ớ
ớ ể ừ ậ ặn, đặ ệ ở vùng đồ ằ ồ

và đồ ằ ử ến lượ ể ừ ể
ừ ậ ặ ề ữ ủ ố ế ụ ể
ừ ậ ặn để ữ đấ ả ộ ệ ả ất, đặ ệ

ệ ừ ề ữ
Đố ớ ữ ự ừ ậ ặ ầ ả

pháp công trình để ngăn xâm nhậ ủa nướ ển thì đ ể ả
ối ưu ất để ứ ới nướ ển dâng, đặ ệ ệ

ệ ống đê ển đã đượ ự ọ ờ ể ệ ớ ổ
ề ần 2500 km, trong đó 1500 km giáp biể ả

đê cử ầ ớn đỉnh đê có chiề ộ ớ
ực nướ ể ẩ ế ế đê cấ ể ịu đượ ấp 9 cơn 

ới biên độ ủ ề ấ ễ
ệ ố ể ệ ề ạ ả

ệ ờ như ỏ ố ờ, đập phân dòng, tườ ắ
Trong đó, đê biể ạ ố ờ ạ ụ động) đượ ử ụ ổ

ế ế ỷ ệ ớ ả ệ ờ ể

ừ ế ả ứ ủ ồ ệt Cườ ễ ọ ỳ
ế ấ ộ ố guyên nhân gây hư hỏ

ấ ụng đố ớ ả ệ ờ như: Chưa có quy hoạ ổ
ể ấ ổn đị ụ ộ ấ ổn đị ế ấ

đê..dưới tác độ ủ ển, đe biể ất an toàn, hư hỏ

 ự ạng hư hỏng đê biể ệ ữ ấn đề ầ ứ

hông thườ ố hóa đê biể nướ
đầu tư, tuân theo trình tự ựng cơ bả ại công trình này có ưu 
điểm là trướ ựng đã được tính toán đầy đủ

ạ ệ ủ ự ựng cơ bả ủa nhà nướ
đặ ệt đã quan tâm đế ấn đề ổ ọ
ả ệ an toàn cơ sở ạ ầ ủa nhà nước và nhân dân, đặ ệ ở

ố ị ị ấ ập trung dân cư. 
ặ ững đánh giá khác nhau nhưng mức độ ổ ế

ự gia tăng về quy mô cũng như cường độ ủ ề ố ể
như xói mòn bờ ển đã đượ ậ ần đây. Dọ ờ ể ệ

ới 243 đoạ ớ ề ờ ể ị ớ ố
độ ở ừ 39 m/năm (Trần Đức Thành, Đinh Văn Huy, 2000[

ầu như các công trình ạng này đề ạ ố ờ, đườ ờ ể
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ẫ ữ ạ ự ạ ệ ả
đạt đượ ộ ố công trình đã bị hư hỏ ấ ức năng bả ệ ờ

ậm chí gây tác độ ực đế ực thượ ạ lưu công trình. 
ạng hư hỏ ể ể đến như:
Năm 2023, Biể ự ạnh, hàng trăm mét kè biể

ạ ở ọ ỳ ả
ế ề ộ ố ể ấ

ạ ở ố ờ ể ạ ỳ ả

ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số ố ố ể ở
ị ử ệ ị ển đánh sạ ở, hư hỏ ặ ệ

ạ ụ ỷ đồ

ạ ở ở ử ệ

ển Nam Đị ạ ở ọ ạ ị ụ ị
ỡ

ển Nam Đị ị ạ ở

ề ở ữ ề
ở ờ ể ộ ấn đề ấ ứ ạ ự ế ợ ủ ề

ế ố ể ận đị ằ ở ờ ể ở
ệt Nam đượ ứ ấ ễ ế

ự ứ ự thay đổ ấ ờ ủa điề ệ ậ ủ
văn và thứ ba là do tác độ ủa con ngườ ở vùng thượ ồ

ể ạ ỗ ị ở ờ ể ể ự ế ợ ừ hai đế
ụ ể ạ ậ

ể ủ ủ ề ế ự ờ ể
hướ

ừ ữ ự ế ể ế ậ ệc đầu tư bả ệ ố
ỡ ố ế ố ế ụ ựng đê biể ấ ầ ế

ấp bách. Nâng cao năng lự ứ ớ ến đổ ậ ủ độ
ứ ớ ố ấ ợi do bão, lũ, hạ ể ả
tăng cườ ả ả ệ môi trườ ả
ệ ộ ố

ẽ ứu đề ấ ộ ố ả ỹ ậ
ứ ới bão lũ, đặ ệt đề ập đế ứ ủa con ngườ

ố ấ ả ể ủ ứng phó để ả
ệ đê biể ị ạ ở, hư hỏng trong mùa mưa bão.

 Phương pháp nghiên cứ
 ứ ọc trước đây

ế ới cũng đã có nhiề ứ ứ ụ ả
lý đê biển như:

ết “Tăng tính năng độ ủa đị ể ằ ử
đổi các phương pháp bả ệ ờ ụ ừ ờ ể đông nướ
Đức”, trong đó thả ậ ề ệc tăng tính ổn đị ủ ế ấu đê điề

ụ ừ ờ ể ở ền đông nước Đứ
ừ ệ ộ ự ết “Đánh giá chiến lượ

ả ệ ờ ể ề ế ủ ể trướ ế
đổ ở ĐBSCL nhằ ả ệ ờ ể ề ững”, đã nghiên cứu đánh giá 

ến lượ ả ệ ờ ển và đề ấ ề ến lượ ả ệ ờ ển đê 
ắn sóng trướ ến đổ ậ ở ĐBSCL để ả ệ ờ ể ề ữ

Chu Văn Cườ ộ ự ết “Sử ụ
ề ển để ụ ồ ừ ậ ặ ở

ệt Nam”, trình bày về ệ ử ụng cây tràm làm đê chắ
ể ề ển để ụ ồ ừ ậ ặn. Độ

ặ ở ệ
đánh giá chức năng hệ

ứ ự ệ ề ức năng chố ủ ệ
ừ ậ ặ Ấn Độ ả đã nghiên cứ

ự ệ ức năng đê biển ngăn bão củ ệ ừ ậ
ặ Ấn Độ Ở ệ ả ỳ ọ

đã có công trình nghiên cứu “Khuyế ả ất lượ
ự ọ ậ ệt Nam”.

ệ ứ ụ ọ ệ ản lý đê biển đang 
ự ể ụ ể ừ năm 2008 đế ả nước đã nâng 

ấp 395 km đê bằ ỹ ậ ữa để ố thân đê. Xây 
ữ ằ ắ ồ ụ ả ệ đê biể ạ ệ

ả ậu, Nam Đị ệ ạ ằ ế ấ ắ
ả ệ đê biể ệ ề ả ệ

ộ ệ ển nông thôn đã xây dự ệ ố
cơ sở ữ ệu WebGIS trên đê củ ỉ ố ầ
ấp đầy đủ ề ến đê. Việ ắ ễ ế

thông qua đo đạ ặ ắ ố định đã đượ ự ệ ề ệ ố
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ấp đầy đủ ề ến đê. Việ ắ ễ ế

thông qua đo đạ ặ ắ ố định đã đượ ự ệ ề ệ ố

đê điề ạ ện, làm cơ sở đề ấ ắ ụ
độ ấu đến đê điều… Bộ ệ ển nông thôn cũng 

ố ợ ới các địa phương lắp đặ ệ ố ạ
ị trí đê trọng điểm để ữ ế ị ị ờ

 ự ọn phương pháp nghiên cứ

ứ ả ự ổ ợ ự ố ự
ế ự ọ ả ợ để ố đê bị ỡ trong lúc mưa bão, 

ằ ả ể độ ủ Sau đó ộ ữ
điề ệ ụ ể ủ ừng đoạn đê, các bê ầ ế ế
ử ữ đả ả ổn đị ề ữ để ả ệ
ờ ể

 Đề ấ ả ứ ử ữa đê biể ằ ả ể
tác độ ủ ủ

 ả ỹ ậ ố đê biể ị ỡ

ử ụ ọ đá, túi đị ỹ ật để ứa đá, gia cố ững nơi đê 
ị ỡ ể ệ

ả ỹ ậ ử ụ ọ đá, túi đá để ố
đê biể ị ỡ khi mưa 

ả ử ụ ầ ẩ ẩ ữ ối đá lớ ặ ố
ị ếp đặ ặ ữ ỗ đê biể ị sóng đánh vỡ

ẩ ữ ối đá lớ ặ ố ị ếp đặ
ặ ữ ỗ đê biể ị sóng đánh ỡ

ử ụ ớ ầ ẩu để ố ững nơi đê bị
ở ỡ ể ệ

ử ụ ớ ầ ẩu để ố
ững nơi đê bị ở

ả ố ải đị ỹ ật geotube, bơm 
trong để ạo thành đê chắ

ả ố ải đị ỹ ậ

ả ứ ộng đồ ứ ệ ố đê 
ể ị ỡ

ề ả ả ế ồ
ả ế ự ự ấn đề ấ ế ầ ự

ắ ủa nhà nướ ấ ền địa phương. 
ả ế ồ ở ờ ể ầ ả ữ ệ

ứ ử ấ ế ạ ế ượ ữ ệ
ụ ọ ầ ả ự ệ

ựng cơ sở ữ ệ ụ ụ ả ế ớ ệ
ống thông tin đầy đủ ề ố ường độ ễ ế ủ
ế ấp độ ạ ự ếp đế ế ả năng tác 

động đế ườ
ậ ản đồ ế ồ ản đồ ế ọ

điểm để ự ế ạch ngăn ngừ ố
ậ ệ ố ạ ớ ắ ế ồ ụ

ở ờ ển trên cơ sở ố ợ ữa các cơ quan khoa họ
ương và các đơn vị ỹ ật đị ương. Hệ ố

ễ ế ệ ả ữ ế ớ ấ ện để
ữ ả ứ ử ị ờ
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ứ ự ế ượ ố ằm ngăn ngừ
ố ế ồi xói, đồ ờ ậ ương án phòng chố

ồ ụ ể ở ọng điể
ứu đề ấ ả ỹ ậ ố ế

ồ ự ểu cho các đớ ờ có đặ
ưng độ ự ự ự ể ế ề

ự ế
Thông qua các văn bản pháp đị ầ ọ ẩm đị

đánh giá tác độ ồ ội dung đánh giá tác độ ườ
ủ ự ể ể ả
ấ ể ồ ỷ ả

ả ứ ộng đồ ứ ạ ỗ ớ
đ ạ ở

ế ồ ở ờ ể ỉ ệ ạ ự ế
ế và còn tác độ ự đế ườ

ể ạ ự ể ế ề ữ
ề ận động nhân dân để ủ động phương châm "4 tạ ỗ ẵ

ống thiên tai bão lũ (chỉ ạ ỗ ực lượ ạ
ỗ ật tư, phương tiệ ạ ỗ ậ ầ ạ ỗ ủ độ

phòng tránh; đố ị ờ ắ ụ ẩn trương, có hiệ ả
ằ ạ ế ối đa thiệ ạ ề ngườ ả

ở ỡ, hư hỏng đê biể ập nướ ể ảnh hưở ự ế
đến đờ ố ủ ớ ầ ẩ ọ ực, không để
ảy ra độ ấ ấ ờ ảnh giác trướ ễ ế ất thườ ự

đoan củ ờ ế ầ ập trung tăng cườ ọ ệ
để ủ động đối phó đố ớ ững đoạn đê biển có nguy cơ mấ
toàn trong điề ện mưa bão, triều cườ

ằ ủ động các phương án phòng chố ỉ
ố ủ độ ểm tra, đánh giá toàn bộ ấ

lượng công trình đê điề ống dưới đê... để ệ ệ
ử ị ờ ữ ị ếu. Đồ ời, đôn đốc đẩ
ến độ ổ ấp đê biể ệ ố

tiêu thoát lũ. Lực lượ ức năng cũng tăng cườ ầ
đê theo phân cấp báo động để ệ ử ị ờ ữ

ố ả
Các địa phương vùng biể ựng phương án di dân đố ớ

ực có nguy cơ sạ ở ậ ụ ụ ể ực lượ
ố được huy động trên cơ sở ực lượ ạ ỗ

trong đó ố ợ ớ ực lượng quân độ đóng quân trên đị
ự ệ ực lượ ố ỉ

ự, các đơn vị biên phòng trên đị ố ấ ế ạ ủ
động phương án ố ớ ự ế ụ
ụ ố ắ ị ờ ững đoạn đê xung ếu có nguy cơ bị ỡ

đồ ờ ị ả ập dượt phương án ứ ắ ụ

 ế ậ

ậ ả ủa nướ ể ậ ấ ểm đế ả
ạng con ngườ Do đó ầ ữ ả ến lược để

ứ ớ Bài báo đã đưa ra mộ ố ả ỹ ật để ứ

ử ự ố ạ ở ỡ đê biể cũng như các giả
ản lý đê biể ả ứ ộng đồ

ẵ ứ ớ ải pháp được đề ấ ể
ệ ả ững ngườ ả và nhân dân để
ả ệ đê biể ả ể ổ ấ

ệ ả

 ễ ệ ống đê biể ứ ới nướ ể

 ồ ệt Cườ ễ ọ ỳ ếu. Đánh giá hiệ ạ ề
ự ổn đị ệ ả ủ ả ệ ả ệ ờ ờ
ể ở ệ ạ ọ ệ ủ ợ ố

 ần Đức Thành, Đinh Văn Huy .Tổ ề ế ồ ở ờ
ể ệ

 
 

 

 

 ứ ự ệ ề ức năng chố
ủ ệ ừ ậ ặ Ấn Độ


